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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Số: 01/2022/QĐST-DS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố môṭ người mất năng lưc̣ hành vi dân sư ̣

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Bà Lê Thị Hiền 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên họp: 

Bà Trần Thi ̣ Kim Liên - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại tru ̣sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sư ̣ thụ lý số: 

02/2021/TLST-DS ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc yêu cầu tuyên bố môṭ 

người mất năng lưc̣ hành vi dân sư ̣theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số 01/2022/QĐPH-ST ngày 01 tháng 3 năm 2022, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ngân hàng C.  

Tru ̣sở chính taị: Phường T, quâṇ B, Thành phố Hà Nôị. 

Người đaị diêṇ theo ủy quyền:  Ông Bùi Quang H - Phó Giám đốc Ngân 

hàng C chi nhánh N; điạ chỉ: Phường L, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Trần Văn Đ - sinh năm 1962 

2. Bà Lê Thi ̣ C - sinh năm 1962 

3. Ông Trần Văn P - sinh năm 1940 

4. Ông Trần Văn T - sinh năm 1981 

5. Ông Trần Văn A - sinh năm 1987 

 Cùng điạ chỉ: Thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

6. Bà Trần Thi ̣ L - sinh năm 1983; điạ chỉ: Thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

7. Bà Trần Thi ̣ My ̃H - sinh năm 1985; điạ chỉ: Hoa Kỳ. 

Tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt. 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết viêc̣ dân sư ̣ đươc̣ gửi tới Tòa án ngày 

07/7/2020 và bản tư ̣ khai ngày 15/9/2020, người yêu cầu Ngân hàng C trình 

bày: 

Ngày 20/9/2016, ông Trần Văn Đ ký hơp̣ đồng tín duṇg với Ngân hàng C 

(viết tắt là Ngân hàng) với tổng số tiền giải ngân thưc̣ tế là 10.266.496.250 đồng 

để đóng mới tàu cá theo Nghi ̣ điṇh 67/2014/NĐ-CP  ngày 07/7/2014 của Chính 

phủ. Sau khi hoàn thành viêc̣ đóng mới tàu cá và đưa vào hoaṭ đôṇg, thời gian 

đầu, ông Đ đã thanh toán cho Ngân hàng 1.775.016.352 đồng, trong đó, nợ gốc 

là 671.496.250 đồng, lãi là 1.103.520.102 đồng. Từ ngày 01/7/2018, ông Đ 

không trả nơ ̣măc̣ dù Ngân hàng đã nhiều lần làm viêc̣ với ông Đ để thu hồi nơ.̣ 

Ngày 10/12/2019, Ngân hàng đã nôp̣ đơn khởi kiêṇ ông Đ ra Tòa án nhân 

dân thành phố Nha Trang yêu cầu ông phải trả đầy đủ nơ ̣gốc, lãi trong hạn, lãi 

quá haṇ, phí (nếu có) cho Ngân hàng. Tuy nhiên, năm 2018, ông Đ bi ̣ bêṇh xuất 

huyết não, đươc̣ điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ S Thành phố Hồ Chí Minh. Hiêṇ nay, ông 

Đ vẫn còn đang nằm điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ V tỉnh Khánh Hòa. 

Để sớm đưa vu ̣ kiêṇ ra xét xử theo đúng quy điṇh của pháp luâṭ, Ngân 

hàng đề nghi ̣ Tòa án tuyên bố ông Trần Văn Đ mất năng lưc̣ hành vi dân sự. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm ông Trần Văn T, ông 

Trần Văn P, ông Trần Văn A, bà Lê Thi ̣C, bà Trần Thi ̣L và bà Trần Thi ̣Mỹ H 

đều nhất trí với yêu cầu của Ngân hàng và có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vắng 

mặt. 

Tại phiên họp giải quyết việc dân sự, Ngân hàng giữ nguyên yêu cầu và ý 

kiến trình bày của mình.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu: Tòa án đã 

thực hiện đúng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đề nghị căn cứ 

vào Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về việc 

tuyên bố ông Trần Văn Đ mất năng lực hành vi dân sự; Ngân hàng phải chịu lệ 

phí dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về thủ tuc̣ tố tuṇg: 

[1] Yêu cầu tuyên bố môṭ người mất năng lưc̣ hành vi dân sư ̣thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án theo qui định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015. Người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên quan là bà Trần Thi ̣ My ̃H 

sinh sống ở nước ngoài, ông Trần Văn Đ sinh sống taị thành phố N, tỉnh Khánh 

Hòa nên yêu cầu của Ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa theo qui định tại khoản 3 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 37 

và điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  
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 [2] Những người có quyền lơị, nghiã vu ̣ liên quan gồm ông Trần Văn T, 

ông Trần Văn P, ông Trần Văn A, bà Lê Thi ̣ C, bà Trần Thi ̣ L, bà Trần Thi ̣ My ̃H 

vắng mặt có đơn yêu cầu giải quyết vắng măṭ. Căn cứ khoản 3 Điều 367 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự 

căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. 

Về nội dung: 

[3] Kết luâṇ giám điṇh pháp y tâm thần theo trưng cầu số 43/KLGĐTC 

ngày 11/3/2021 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vưc̣ Tây Nguyên đã kết luận 

như sau: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1962, thường trú taị: xã K, thành phố N, 

tỉnh Khánh Hòa, hiêṇ taị bi ̣ bêṇh: Sa sút do tổn thương não/ Liêṭ ½ người (P) do 

đôṭ quy ̣(F02.8/G81-ICD10), mất khả năng nhâṇ thức và mất khả năng điều khiển 

hành vi. 

[4] Như vậy, yêu cầu của Ngân hàng là có căn cứ, đúng pháp luật theo qui 

điṇh taị khoản 1 Điều 22 Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2015 nên đươc̣ chấp nhâṇ. 

[5] Ngân hàng phải chịu 300.000 đồng lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 22 của Bô ̣ luâṭ Dân sư ̣ năm 2015; Điều 37 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án;  

1. Chấp nhâṇ yêu cầu của Ngân hàng C về việc tuyên bố môṭ người mất 

năng lưc̣ hành vi dân sư.̣  

Tuyên bố: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1962, thường trú taị: xã K, thành 

phố N, tỉnh Khánh Hòa mất năng lưc̣ hành vi dân sư.̣ 

2. Ngân hàng C phải chịu 300.000 đồng lê ̣phí sơ thẩm nhưng đươc̣ trừ 

vào 300.000 đồng taṃ ứng lê ̣phí đã nộp theo biên lai thu taṃ ứng án phí, lê ̣phí 

Tòa án số AA/2016/0017286 ngày 11/8/2020 của Chi Cuc̣ Thi hành án dân sư ̣

thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Như vâỵ, Ngân hàng C đã nộp đủ lê ̣phí sơ thẩm. 

Đương sự có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong thời haṇ 10 ngày 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Đương sư ̣ vắng măṭ tại phiên họp có quyền 

kháng cáo trong thời haṇ 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ 

ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- Đương sự; 

- Cuc̣ THADS tỉnh Khánh Hòa; Đã ký và đóng dấu  
- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Lưu: hồ sơ vụ án, án văn.          
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 Lê Thị Hiền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


